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 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Quỳnh Nhai 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH NHAI
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2013 của UBND huyện Quỳnh Nhai về đề nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Quỳnh Nhai; Báo cáo thẩm tra số 331/BC-KTXH ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về lĩnh vực kinh tế - ngân sách tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoá XIX; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Quỳnh Nhai với những nội dung chủ yếu sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

	STT
	Chỉ tiêu
	Quy hoạch sử dụng đất được duyệt  
	Kết quả thực hiện

năm 2010

	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	 
	TỔNG DT ĐẤT TỰ NHIÊN
	106.090,00
	100,00
	106.090,00
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	83.470,27
	78,68
	62.694,03
	75,11

	1.1
	Đất trồng lúa 
	1.762,19
	2,11
	2.512,42
	142,57

	 
	Đất chuyên trồng lúa nước
	526,36
	
	517,77
	98,37

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	2.600,83
	3,12
	1.715,40
	65,96

	1.3
	Đất rừng phòng hộ
	42.881,90
	51,37
	48.148,17
	112,28

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	27.334,95
	32,75
	486,04
	1,78

	1.5
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	64,30
	0,08
	254,10
	395,18

	1.6
	Các loại đất NN còn lại
	8.826,10
	10,57
	9.577,90
	108,52

	2
	Đất phi nông nghiệp
	13.372,81
	12,61
	12.725,19
	95,16

	2.1
	Đất trụ sở CQ, CT sự nghiệp
	27,47
	0,21
	18,39
	66,95

	2.2
	Đất quốc phòng
	18,36
	0,14
	23,56
	128,32

	2.3
	Đất an ninh
	0,49
	-
	0,49
	100,00

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	37,70
	0,28
	4,75
	12,60

	2.6
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	2,10
	0,02
	7,00
	333,33

	2.7
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	15,80
	0,12
	1,95
	12,34

	2.8
	Đất di tích danh lam tháng cảnh
	-
	-
	-
	-

	2.9
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	19,00
	0,14
	5,26
	27,68

	2.10
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	273,55
	2,05
	245,62
	89,79

	2.11
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	10.913,74
	81,61
	10.744,96
	98,45

	2.12
	Đất phát triển hạ tầng
	1.138,87
	8,52
	689,28
	60,52

	 
	Đất cơ sở văn hoá
	47,90
	
	6,68
	13,95

	 
	Đất cơ sở y tế
	12,40
	
	5,01
	40,40

	 
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	66,47
	
	35,89
	53,99

	 
	Đất cơ sở thể dục, thể thao
	13,66
	
	4,06
	29,72

	2.13
	Đất ở tại đô thị
	66,28
	0,50
	49,00
	73,93

	2.14
	Các loại đất phi NN còn lại
	859,45
	4,22
	934,93
	108,78

	3
	Đất chưa sử dụng
	9.246,92
	8,72
	30.670,78
	331,69

	4
	Đất đô thị
	80
	-
	67,00
	-

	5
	Đất khu bảo tồn thiên nhiên
	-
	-
	-
	-

	6
	Đất khu du lịch
	-
	-
	-
	-

	7
	Đất khu dân cư nông thôn
	1.370,72
	1,29
	1.796,30
	131,05

	 
	Trong đó: Đất ở tại nông thôn
	295,24
	2,21
	370,72
	125,57


2. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

2.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất  
	STT
	Chỉ tiêu
	Hiện  trạng năm 2010
	Quy hoạch đến năm 2020

	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Cấp tỉnh phân bổ         (ha)
	Cấp huyện xác định (ha)
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	Tổng diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	106.090,0
	100,0
	106.090,0
	-
	106.090,0
	100,0

	1
	Đất nông nghiệp
	62.694,03
	59,10
	76.834,97
	-
	76.834,97
	72,42

	1.1
	Đất trồng lúa
	2.512,42
	4,01
	2.433,86
	-
	2.433,86
	3,17

	
	Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	517,77
	20,61
	617,77
	-
	617,77
	25,38

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	1.715,40
	2,74
	5.202,67
	-
	5.202,67
	6,77

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	486,04
	0,78
	6.751,84
	-
	6.751,84
	8,79

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	48.148,17
	76,80
	50.375,66
	-
	50.375,66
	65,56

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	254,10
	0,41
	253,69
	-
	253,69
	0,33

	1.7
	Các loại đất nông nghiệp còn lại
	9.577,90
	15,28
	-
	11.817,25
	11.817,25
	15,38

	2
	Đất phi nông nghiệp
	12.725,19
	11,99
	14.361,03
	23,69
	14.384,72
	13,56

	2.1
	Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp
	18,39
	0,14
	20,34
	-
	20,34
	0,14

	2.2
	Đất quốc phòng
	23,56
	0,19
	363,94
	-
	363,94
	2,53

	2.3
	Đất an ninh
	0,49
	-
	2,58
	-
	2,58
	0,02

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	-
	-
	5,00
	-
	5,00
	0,03

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	4,75
	0,04
	18,21
	-
	18,21
	0,13

	2.6
	Đất sản xuất VLXD gốm sứ
	7,00
	0,06
	13,45
	-
	13,45
	0,09

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	1,95
	0,02
	10,00
	-
	10,00
	0,07

	2.8
	Đất di tích danh lam thắng cảnh
	-
	-
	-
	5,20
	5,20
	0,04

	2.9
	Đất xử lý, CL chất thải nguy hại
	5,26
	0,04
	25,26
	-
	25,26
	0,18

	2.10
	Đất tôn giáo tín ngưỡng
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	245,62
	1,93
	265,52
	-
	265,52
	1,85

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	10.744,96
	84,44
	10.744,96
	-
	10.744,96
	74,70

	2.13
	Đất phát triển hạ tầng
	689,28
	5,42
	1.895,70
	-
	1.895,70
	13,18

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	
	Đất cơ sở văn hoá
	6,68
	0,97
	7,68
	-
	7,68
	0,41

	
	Đất cơ sở y tế
	5,01
	0,73
	6,68
	-
	6,68
	0,35

	
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	35,89
	5,21
	55,10
	-
	55,10
	2,91

	
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	4,06
	0,59
	12,06
	-
	12,06
	0,64

	2.14
	Các loại đất phi NN còn lại
	934,93
	7,35
	946,17
	-
	960,34
	6,68

	2.15
	Đất ở đô thị
	49,00
	0,39
	49,90
	4,32
	54,22
	0,38

	3
	Đất chưa sử dụng
	30.670,78
	28,91
	14.894,00
	-23,69
	14.870,31
	14,02

	3.1
	Đất chưa sử dụng còn lại
	30.670,78
	100,00
	14.894,00
	-23,69
	14.870,31
	100,00

	3.2
	Diện tích đưa vào sử dụng
	-
	-
	15.777,00
	23,47
	15.800,47
	-

	4
	Đất đô thị
	67,00
	-
	750,00
	-
	750,00
	-

	5
	Đất khu bảo tồn thiên nhiên
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Đất khu du lịch
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Đất khu dân cư nông thôn
	1.796,30
	-
	2.404,31
	-
	2.404,31
	-

	
	Trong đó: Đất ở tại nông thôn
	370,72
	2,91
	407,69
	14,17
	421,86
	2,93


2.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất 
Đơn vị tính: Ha  
	STT
	Chỉ tiêu
	Cả thời kỳ (ha)
	Phân theo kỳ

	
	
	
	Kỳ đầu đến năm 2015
	Kỳ cuối đến năm 2020

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	1.042,82
	961,77
	81,05

	1.1
	Đất trồng lúa
	11,63
	10,53
	1,10

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	4,94
	4,70
	0,24

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	42,60
	25,17
	17,43

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	514,65
	506,45
	8,20

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	-
	-
	-

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	0,80
	0,80
	-

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	3,00
	2,79
	0,21

	1.7
	Các loại đất nông nghiệp còn lại
	470,14
	416,03
	54,11

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp
	9.229,98
	4.431,98
	4.798,00

	2.1
	Đất trồng lúa nương chuyển sang đất trồng rừng sản xuất
	145,30
	48,00
	97,30

	2.2
	Đất trồng lúa nước còn lại chuyển sang đất chuyên trồng lúa
	104,94
	62,93
	42,01

	2.3
	Đất trồng lúa nước còn lại chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	-
	-
	-

	2.4
	Đất trồng lúa nước còn lại chuyển sang đất bằng trồng cây hàng năm khác
	25,00
	0,10
	24,90

	2.5
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng lúa nước còn lại
	100,37
	9,51
	90,86

	2.6
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cỏ dùng vào chăn nuôi
	289,99
	144,39
	145,60

	2.7
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cây công nghiệp lâu năm
	990,00
	482,94
	507,06

	2.8
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cây ăn quả
	939,89
	351,20
	588,69

	2.9
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng rừng sản xuất
	22,00
	0,00
	22,00

	2.10
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng rừng phòng hộ
	239,02
	154,88
	84,14

	2.11
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	2,59
	2,69
	-0,10

	2.12
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nông nghiệp khác
	4,83
	2,22
	2,61

	2.13
	Đất trồng cây lâu năm khác chuyển sang đất trồng cây ăn quả lâu năm
	18,70
	7,25
	11,45

	2.14
	Đất rừng tự nhiên phòng hộ chuyển sang đất trồng cây công nghiệp lâu năm
	406,17
	216,29
	189,88

	2.15
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ chuyển sang đất trồng cây công nghiệp lâu năm
	58,97
	58,97
	-

	2.16
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ chuyển sang đất rừng tự nhiên phòng hộ
	2.382,81
	1,98
	2380,83

	2.17
	Đất rừng tự nhiên phòng hộ chuyển sang đất rừng tự nhiên sản xuất
	3.499,40
	2888,63
	610,77


2.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

 Đơn vị tính: Ha 
	STT
	Chỉ tiêu
	Cả thời kỳ                            (ha)
	Phân theo kỳ

	
	
	
	Kỳ đầu đến năm 2015
	Kỳ cuối đến năm 2020

	1
	Đất nông nghiệp
	15.183,76
	11.691,74
	3.492,02

	1.1
	Đất trồng lúa
	3,00
	0,70
	2,30

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	-
	-
	-

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	1.134,84
	712,37
	422,47

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	2.599,90
	2.571,13
	28,77

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	6.467,66
	4.559,29
	1.908,37

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	-
	-
	-

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	-
	-
	-

	1.7
	Các loại đất nông nghiệp còn lại
	4.978,36
	3.848,25
	1.130,11

	2
	Đất phi nông nghiệp
	616,71
	601,06
	15,65

	2.1
	Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp
	-
	-
	-

	2.2
	Đất quốc phòng
	80,00
	80,00
	-

	2.3
	Đất an ninh
	-
	-
	-

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	1,50
	-
	1,50

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	-
	-
	-

	2.6
	Đất sản xuất VLXD gốm sứ
	8,95
	5,50
	3,45

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	1,00
	1,00
	-

	2.8
	Đất di tích danh lam thắng cảnh
	-
	-
	-

	2.9
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại
	9,00
	9,00
	-

	2.10
	Đất tôn giáo tín ngưỡng
	-
	-
	-

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	1,00
	1,00
	-

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	50,00
	50,00
	-

	2.13
	Đất phát triển hạ tầng
	465,26
	454,56
	10,70

	
	Trong đó:
	
	
	

	
	Đất cơ sở văn hoá
	-
	-
	-

	
	Đất cơ sở y tế
	-
	-
	-

	
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	-
	-
	-

	
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	-
	-
	-

	2.14
	Đất ở đô thị
	-
	-
	-

	2.15
	Các loại đất phi nông nghiệp còn lại
	-
	-
	-

	3
	Đất đô thị
	-
	-
	-

	4
	Đất khu bảo tồn thiên nhiên
	-
	-
	-

	5
	Đất khu du lịch
	-
	-
	-

	6
	Đất khu dân cư nông thôn
	-
	-
	-


3. Nội dung kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 

3.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch: 
Đơn vị tính: Ha 
	STT
	CHỈ TIÊU
	Diện tích                             hiện trạng                          (ha)
	Diện tích đến các năm (ha)

	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	
	TỔNG DIỆN TÍCH TN
	106.090,00
	106.090,00
	106.090,00
	106.090,00
	106.090,00
	106.090,00

	1
	Đất nông nghiệp
	62.694,03
	62.753,58
	63.415,58
	65.177,39
	68.327,39
	73.424,00

	1.1
	Đất trồng lúa
	2.512,42
	2.508,30
	2.507,98
	2.508,56
	2.510,15
	2.464,00

	
	Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	517,77
	517,54
	528,31
	539,95
	559,79
	576,00

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	1.715,40
	1.739,73
	1.825,29
	2.472,28
	3.326,06
	3.512,00

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	486,04
	615,50
	822,73
	1.230,75
	2.041,25
	5.993,00

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	48.148,17
	48.221,64
	48.638,82
	48.761,21
	49.524,12
	49.192,00

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	254,10
	253,55
	251,41
	251,41
	251,31
	254,00

	1.7
	Các loại đất nông nghiệp còn lại
	9.577,90
	9.414,86
	9.369,35
	9.953,18
	10.674,50
	12.009,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	12.725,19
	13.643,66
	13.726,58
	14.142,45
	14.205,52
	14.288,02

	2.1
	Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp
	18,39
	18,80
	20,08
	19,94
	20,19
	20,34

	2.2
	Đất quốc phòng
	23,56
	23,56
	23,56
	363,56
	363,94
	363,94

	2.3
	Đất an ninh
	0,49
	0,49
	1,08
	1,08
	2,38
	2,58

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	4,75
	11,54
	13,98
	14,57
	14,77
	14,99

	2.6
	Đất sản xuất VLXD gốm sứ
	7,00
	2,50
	3,00
	6,00
	8,50
	10,00

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	1,95
	8,50
	8,50
	8,50
	8,50
	10,00

	2.8
	Đất di tích danh lam thắng cảnh
	0,00
	-
	5,20
	5,20
	5,20
	5,20

	2.9
	Đất xử lý, CL chất thải nguy hại
	5,26
	5,26
	6,76
	17,26
	21,26
	25,26

	2.10
	Đất tôn giáo tín ngưỡng
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	245,62
	245,62
	256,14
	262,72
	265,52
	265,52

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	10.744,96
	10.794,96
	10.794,96
	10.744,96
	10.744,96
	10.744,96

	2.13
	Đất phát triển hạ tầng
	689,28
	1.567,60
	1.624,77
	1.726,58
	1.773,19
	1.844,02

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	
	Đất cơ sở văn hoá
	6,68
	6,68
	6,83
	6,87
	6,92
	7,02

	
	Đất cơ sở y tế
	5,01
	5,21
	5,75
	5,75
	5,75
	6,25

	
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	35,89
	44,76
	48,60
	52,79
	54,35
	55,10

	
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	4,06
	4,06
	4,06
	4,70
	5,80
	7,00

	2.14
	Đất ở đô thị
	49,00
	49,00
	49,00
	49,00
	49,00
	49,00

	2.15
	Các loại đất phi NN còn lại
	934,93
	915,83
	919,55
	923,08
	928,11
	932,21

	3
	Đất chưa sử dụng
	30.670,78
	29.692,76
	28.947,84
	26.770,16
	23.557,09
	18.377,98

	3.1
	Đất chưa sử dụng còn lại
	30.670,78
	9.004,16
	8.825,64
	8.680,82
	8.490,23
	18.377,98

	3.2
	Diện tích đưa vào sử dụng
	-
	20.542,50
	19.016,18
	16.539,29
	14.507,51
	12.292,80

	4
	Đất đô thị
	67,00
	67,00
	67,00
	67,00
	67,00
	67,00

	5
	Đất khu bảo tồn thiên nhiên
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Đất khu du lịch
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Đất khu dân cư nông thôn
	1.796,30
	1.800,80
	1.810,50
	1.835,40
	1.851,50
	2.193,20

	
	Trong đó: Đất ở tại nông thôn
	370,72
	374,69
	378,98
	382,96
	388,09
	393,38


3.2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: Ha 
	STT
	Chỉ tiêu
	Diện tích  (ha)
	Phân theo các năm

	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	961,77
	478,84
	71,36
	302,16
	47,85
	61,56

	1.1
	Đất trồng lúa
	10,53
	4,12
	2,89
	1,92
	0,81
	0,79

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	4,70
	2,73
	1,13
	0,46
	0,32
	0,06

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	25,17
	3,41
	5,20
	6,21
	4,52
	5,83

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	506,45
	257,19
	9,41
	218,53
	10,28
	11,04

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	0,80
	0,30
	-
	-
	-
	0,50

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	2,79
	0,55
	2,14
	-
	0,10
	-

	1.7
	Các loại đất nông nghiệp còn lại
	416,03
	213,27
	51,72
	75,50
	32,14
	43,40

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp
	4.431,88
	66,56
	188,28
	459,99
	593,23
	3.123,82

	2.1
	Đất trồng lúa nước còn lại chuyển sang đất chuyên trồng lúa
	62,93
	2,50
	11,90
	12,10
	20,16
	16,27

	2.2
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng lúa nước còn lại
	9,51
	-
	2,17
	2,50
	2,40
	2,44

	2.3
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cỏ dùng vào chăn nuôi
	144,39
	9,67
	29,49
	19,56
	41,62
	44,05

	2.4
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cây công nghiệp lâu năm
	482,94
	-
	-
	220,00
	257,00
	5,94

	2.5
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cây ăn quả
	351,20
	27,60
	90,76
	92,70
	55,54
	84,60

	2.6
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng rừng sản xuất
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.7
	Đất rừng tự nhiên phòng hộ chuyển sang đất rừng tự nhiên sản xuất
	2.888,63
	-
	-
	-
	-
	2.888,63

	2.8
	Đất trồng lúa nương chuyển sang đất trồng rừng sản xuất
	48,00
	-
	-
	-
	-
	48,00

	2.9
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng rừng phòng hộ
	154,88
	25,44
	52,26
	19,31
	29,85
	28,02

	2.10
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nông nghiệp khác
	2,22
	-
	-
	2,22
	-
	-

	2.11
	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	2,69
	-
	-
	-
	-
	2,69

	2.12
	Đất trồng cây lâu năm khác chuyển sang đất trồng cây ăn quả lâu năm
	7,25
	1,35
	1,70
	1,60
	1,40
	1,20

	2.13
	Đất rừng tự nhiên phòng hộ chuyển sang đất trồng cây công nghiệp lâu năm
	216,29
	-
	-
	70,00
	146,29
	-

	2.14
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ chuyển sang đất trồng cây công nghiệp lâu năm
	58,97
	-
	-
	20,00
	38,97
	-

	2.15
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ chuyển sang đất rừng tự nhiên phòng hộ
	1,98
	-
	-
	-
	-
	1,98


3.3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Đơn vị tính: Ha 
	STT
	CHỈ TIÊU
	Diện tích           (ha)
	Phân theo các năm

	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	1
	Đất nông nghiệp
	11.691,74
	538,39
	733,36
	2.063,97
	3.197,85
	5.158,17

	1.1
	Đất trồng lúa
	0,70
	-
	0,40
	-
	-
	0,30

	
	Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	712,37
	0,14
	-
	250,50
	360,50
	101,23

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	2.571,13
	129,76
	207,23
	408,02
	810,50
	1.015,62

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	4.559,29
	305,22
	374,33
	411,61
	928,60
	2.539,53

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7
	Các loại đất nông nghiệp còn lại
	3.848,25
	103,27
	151,40
	993,84
	1.098,25
	1.501,49

	2
	Đất phi nông nghiệp
	601,06
	439,63
	11,56
	113,71
	15,22
	20,94

	2.1
	Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Đất quốc phòng
	80,00
	-
	-
	80,00
	-
	-

	2.3
	Đất an ninh
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6
	Đất sản xuất VLXD gốm sứ
	5,50
	-
	-
	2,00
	2,50
	1,00

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	1,00
	0,50
	-
	-
	-
	0,50

	2.8
	Đất di tích danh lam thắng cảnh
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.9
	Đất xử lý, chôn lấp CT nguy hại
	9,00
	-
	-
	5,50
	2,00
	1,50

	2.10
	Đất tôn giáo tín ngưỡng
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	1,00
	-
	-
	1,00
	-
	-

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	50,00
	50,00
	-
	-
	-
	-

	2.13
	Đất phát triển hạ tầng
	454,56
	389,13
	11,56
	25,21
	10,72
	17,94

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	
	Đất cơ sở văn hoá
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Đất cơ sở y tế
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.14
	Đất ở đô thị
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.15
	Các loại đất phi nông nghiệp còn lại
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Đất đô thị
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Đất khu bảo tồn thiên nhiên
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Đất khu du lịch
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Đất khu dân cư nông thôn
	-
	-
	-
	-
	-
	-


4. Các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện

- Tích cực tuyên truyền, vận động để các cấp, các ngành và mọi người dân hiểu, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, từ đó tự giác chấp hành và chủ động thực hiện.

- Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, tiếp tục rà soát quy hoạch, đẩy mạnh và hoàn thành công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Thực hiện nghiêm túc việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt.

- Bố trí và phân bổ kinh phí kịp thời, đáp ứng yêu cầu về tiến độ đối với công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Tổ chức tốt việc công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia, góp ý, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kiểm soát tình trạng vi phạm quy hoạch, coi đó là công tác thường xuyên của các cấp. Kiên quyết xử lý các vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hàng năm tổ chức từ 3 đến 5 cuộc thanh tra chuyên đề về Tài nguyên - Môi trường, trong đó xác định nội dung thanh tra, kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất đai là trọng tâm.

- Tổ chức việc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành Tài nguyên và Môi trường ở cơ sở. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, bộ máy của ngành Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và cấp xã. Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức và trang thiết bị cho ngành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Thực hiện tốt các chính sách ưu tiên, ưu đãi, hỗ trợ hợp lý đối với các chương trình, dự án trọng điểm, dự án sản xuất cây con chủ lực, tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng hiệu quả sử dụng đất; hỗ trợ, tạo điều kiện ổn định sản xuất đối với những hộ phải chuyển đổi nghề do Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào lợi ích công cộng.

- Triển khai chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá trên địa bàn, khai hoang đất sản xuất nông, lâm nghiệp. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ khai hoang, phục hoá ruộng nước, xây dựng nương định canh, miễn giảm thuế đối với việc đầu tư phát triển rừng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

- Triển khai chính sách thu hút đầu tư, huy động nguồn vốn đầu tư từ nhiều thành phần kinh tế, dưới nhiều hình thức để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, trong đó chú trọng nguồn thu từ đất, coi đây là nguồn lực quan trọng để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tập trung đầu tư những công trình trọng điểm để tạo ra bước đột phá có tính chất quyết định.

- Giải quyết nhanh, dứt điểm, đúng quy định việc bồi thường, hỗ trợ di chuyển, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Trong những năm tới, công tác bố trí tái định cư, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án đặc biệt việc bố trí chỗ ở, ổn định sản xuất và đời sống cho đồng bào TĐC là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của huyện.

- Khuyến khích việc ứng dụng công nghệ tiên tiến tăng hiệu quả sử dụng đất. Tăng cường đầu tư thử nghiệm các loại cây, con có năng suất và hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện; xây dựng các mô hình canh tác bền vững trên đất dốc đạt hiệu quả cao ở các xã, các mô hình sản xuất nông - lâm kết hợp làm hạt nhân trước khi nhân ra diện rộng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày HĐND huyện Quỳnh Nhai khoá XIX, kỳ họp thứ 6 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND huyện giao UBND huyện tổ chức hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

2. HĐND huyện giao Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tăng cường tuyên truyền và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND huyện khoá XIX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2013 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.
	Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND tỉnh;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh Sơn La;
- TT Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện;

- Các đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trịnh Thị Oanh
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